
 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM DỰ NGÀY HỘI ROBOTHON TPHCM 2015 

 

1. TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 

2. TiH Đinh Tiên Hoàng Q.1 

3. TiH Lê Ngọc Hân Q.1 

4. TiH Trương Quyền Q.3 

5. TiH Võ Thị Sáu Q.7 

6. TiH Trần Hưng Đạo Q.1 

7. TiH Giồng Ông Tố Q.2 

8. TiH Nguyễn Thanh Tuyền Q.3 

9. TiH Phan Văn Hân Q.3 

10. TiH Nguyễn Thái Sơn Q.3 

11. TiH Lương Thế Vinh Q.1 

12. TiH Him Lam Q.6 

13. TiH Phú Định Q.6 

14. THCS Huỳnh Khương Ninh Q.1 

15. THCS Nguyễn Du Q.1 

16. THCS Ba Đình  Q.5 

17. THCS Colette Q.3 

18. THCS Lê Quý Đôn Q.3  



DANH SÁCH CÁC ĐỘI THAM GIA CUỘC THI 

ROBOTHON CẤP THÀNH PHỐ 2015 

 

  ĐỘI HỌ TÊN HỌC SINH TRƯỜNG 

SƠ CẤP 

NXT 

A1 

Phạm Nam Anh Giồng Ông Tố 

Nguyễn Quốc Đăng 

Khoa 
Giồng Ông Tố 

Thái Thanh Hải Giồng Ông Tố 

A3 

Vũ Cát Quỳnh Giồng Ông Tố 

Vũ Nguyễn Diệu An Giồng Ông Tố 

Vũ Thanh Loan Giồng Ông Tố 

A5 

Đặng Tiến Nam Giồng Ông Tố 

Trang Gia Khang Giồng Ông Tố 

Khương Minh Giồng Ông Tố 

A2 

Chung Thiên Phú Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Hoàng Gia Bảo Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Trần Đình Quốc Nguyễn Bỉnh Khiêm 

A6 

Nguyễn Vũ Huỳnh Long Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Phạm Việt Anh Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Thang Minh Triết Nguyễn Bỉnh Khiêm 

A7 

Phạm Thiện Anh Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Trương Quang Minh Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Trần Thiện Khánh Nguyễn Bỉnh Khiêm 

A4 

Hoàng Anh Quân Lê Ngọc Hân 

Tạ Tuấn Minh Lê Ngọc Hân 

Chu Bảo Thiện Vy Lê Ngọc Hân 

 

 

  ĐỘI HỌ TÊN HỌC SINH TRƯỜNG 

SƠ CẤP 

EV3 

B1 

Nguyễn Đăng Khôi Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Phạm Dương Lân Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Minh Quân Nguyễn Bỉnh Khiêm 

B3 

Trần Xuân Minh Châu Lê Ngọc Hân 

Mai Minh Ngọc Lê Ngọc Hân 

Nguyễn Phương Linh Lê Ngọc Hân 

B2 Nguyễn Nhật Mai Lê Ngọc Hân 



Cao Minh Khoa Lê Ngọc Hân 

Hoàng Anh Khôi Lê Ngọc Hân 

B4 

Lê Trọng Nhân Lê Ngọc Hân 

Trần Anh Nhật Minh Lê Ngọc Hân 

Phương Gia Hiển Lê Ngọc Hân 

B5 

Nguyễn Gia Bảo Lê Ngọc Hân 

Hà Nguyên Quân Lê Ngọc Hân 

Nguyễn Anh Quân Lê Ngọc Hân 

B6 

Nguyễn Long Nguyên Lê Ngọc Hân 

Phạm Hạ Hữu Nhân Lê Ngọc Hân 

Lê Trần Thiện Khiêm Lê Ngọc Hân 

 

 

TRUNG 

CẤP 

NXT 

C1 

Phương Nguyên Giồng Ông Tố 

Lê Nguyên Khang Giồng Ông Tố 

Đinh Phan Cát Thịnh Giồng Ông Tố 

C3 

Lưu Mai Trường Danh Giồng Ông Tố 

Nguyễn Thị Hồng Nhung Giồng Ông Tố 

Phạm Nguyễn Văn Đồng Giồng Ông Tố 

C4 

Trần Ngọc Xuân An Giồng Ông Tố 

Phạm Phúc Nam Anh Giồng Ông Tố 

Phạm Phúc Phương Anh Giồng Ông Tố 

C5 
Nguyễn Đức Duy Giồng Ông Tố 

Hà Khánh Minh Giồng Ông Tố 

C2 

Đỗ Trí Toàn Lê Ngọc Hân 

Trần Trọng Khoa Lê Ngọc Hân 

Nguyễn Quốc Bảo Lê Ngọc Hân 

C6 

Nguyễn Đỗ Thanh Danh Giồng Ông Tố 

Hà Đức Huy Giồng Ông Tố 

Dương Tấn Phát Giồng Ông Tố 

 

 

TRUNG CẤP 

EV3 

D1 

Dương Bảo Ngọc Lê Ngọc Hân 

Trần Nguyễn Minh Quân Lê Ngọc Hân 

Bùi Phúc Lân Lê Ngọc Hân 

D5 
Hà Tuấn Khôi Lê Ngọc Hân 

Bùi Minh Quang Lê Ngọc Hân 



Trương Nguyễn Hoàng An Lê Ngọc Hân 

D3 

Nguyễn Tấn Phát Lê Ngọc Hân 

Lê Vinh Lê Ngọc Hân 

Phạm Đức Nguyên Phương Lê Ngọc Hân 

D2 

Phạm Chí Văn Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Trần Nhật Minh Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Võ Lê Phước Thịnh Nguyễn Bỉnh Khiêm 

D4 

Đinh Phạm Bá Thi Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Phan Nhật Thanh Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nguyễn Nhật Nam Nguyễn Bỉnh Khiêm 

 

 

CAO CẤP 

EV3 

E1 

Nguyễn Chí Nhân Huỳnh Khương Ninh 

Cấn Phương Mai Huỳnh Khương Ninh 

Lâm Hải Anh Huỳnh Khương Ninh 

E2 

Huỳnh Minh Trị Huỳnh Khương Ninh 

Lê Quý Điềm Huỳnh Khương Ninh 

Đào Minh Huy Huỳnh Khương Ninh 

E5 

Huỳnh Anh Thư Huỳnh Khương Ninh 

Dương Trang Nhã Huỳnh Khương Ninh 

Võ Duy Uyên Phi Huỳnh Khương Ninh 

E4 
Nguyễn Khắc Minh Hải Huỳnh Khương Ninh 

Nguyễn Mạnh Đức Huỳnh Khương Ninh 

E3 

Phạm Hạ Hữu Quân Lê Ngọc Hân 

Huỳnh Thành Nhân Lê Ngọc Hân 

Huỳnh Quang Kỳ Nam Lê Ngọc Hân 

E6 

Nguyễn Trần Minh Quang Lê Ngọc Hân 

Lê Phùng Đức Khải Lê Ngọc Hân 

Võ Tá Minh Phước Lê Ngọc Hân 

 


